
PHỤ LỤC I 

MẪU BÁO CÁO TỒN TRỮ, SỬ DỤNG, TIÊU HỦY HÓA CHẤT VÀ SẢN PHẨM, 
HÀNG HÓA CHỨA HÓA CHẤT NGUY HIỂM​

(Kèm theo Thông tư số 138/2025/TT-BCA ngày 31/12/2025) 

BỘ CÔNG AN ​
TÊN CÔNG AN ĐƠN VỊ, ​

ĐỊA PHƯƠNG​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
--------------- 

Số: …./…. …., ngày…. tháng…. năm….  
  

BÁO CÁO TỒN TRỮ, SỬ DỤNG, TIÊU HỦY HÓA CHẤT VÀ SẢN PHẨM, 
HÀNG HÓA CHỨA HÓA CHẤT NGUY HIỂM NĂM……… 

Kính gửi: ………………………………………………………………………………. 

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: …………………………………………………………………………… 

Hoạt động hóa chất của đơn vị: ……………………………………………………….. 

TT 

Tên hóa chất, sản 
phẩm, hàng hóa 

chứa hóa chất nguy 
hiểm 

Mã 
CAS, 

mã hiệu 

Đơn 
vị tính 

Tồn 
trữ 
đầu 

kỳ (1) 

Nhập 
trong 
kỳ (2) 

Sử 
dụng 
trong 
kỳ (3) 

Tiêu 
hủy 

trong 
kỳ (4) 

Tồn trữ cuối kỳ 
(5)= (1)+ (2)- 

(3)- (4) 

1 Sodium hydroxide, 
96% 

1310-73
-2 kg 10 05 08 0 07 

2 Bình xịt cay BX4G - bình 500 1000 05 10 1485 

3 …               

  

​
Nơi nhận:​
- Như trên;​

THỦ TRƯỞNG CÔNG AN ĐƠN VỊ, ĐỊA 
PHƯƠNG​

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



- …………;​
- Lưu:... 
 


